     SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Khoa Xét nghiệm   

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT TẠI CÁC XÃ VÙNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

	TT
	Tên mẫu
	Địa chỉ
	Ngày lấy mẫu
	Coliforms /100ml
	E.coli

/100ml
	Kết quả

	1.
	Nước giếng khoan
	Nhà bà Nguyễn Thị Bé, thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang
	06/5/2016
	1,5.102
	0
	Không đạt

	2.
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Trần Cu, thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang
	06/5/2016
	0
	0
	Đạt

	3.
	Nước giếng khoan
	Nhà bà Huỳnh Thị Tịnh, thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang
	06/5/2016
	9,3.102
	0
	Không đạt

	4.
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Trần Hòa, thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang
	06/5/2016
	4,6.103
	0
	Không đạt

	5.
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Tốc, thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền
	09/5/2016
	0
	0
	Đạt

	6.
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Mô, thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền
	09/5/2016
	0
	0
	Đạt

	7.
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Phương, thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền
	09/5/2016
	0
	0
	Đạt

	8.
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Tường, thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền
	09/5/2016
	0
	0
	Đạt

	9.
	Nước giếng khoan
	Nhà bà Mỹ, thôn Tân Mỹ A, Quảng Ngạn, Quảng Điền
	09/5/2016
	0
	0
	Đạt

	10.
	Nước giếng khoan
	Nhà bà Viễn, thôn Tân Mỹ A, Quảng Ngạn, Quảng Điền
	09/5/2016
	0
	0
	Đạt

	11.
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Phúc, thôn Tân Mỹ A, Quảng Ngạn, Quảng Điền
	09/5/2016
	0
	0
	Đạt

	12.
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Len, thôn Tân Mỹ A, Quảng Ngạn, Quảng Điền
	09/5/2016
	0
	0
	Đạt

	13
	Nước giếng khoan
	Nguyễn Bồi TDT Tây Hải Dương, Hương Trà
	09/5/2016
	43
	0
	Không đạt

	14
	Nước giếng khoan
	Nguyễn Lương , Cồn Tè, Hương Phong, Hương Trà
	09/5/2016
	15
	0
	Không đạt

	15
	Nước giếng khoan
	Võ Bình, TDT Hạ Nam,Hải Dương, Hương Trà
	09/5/2016
	93
	0
	Không đạt

	16
	Nước giếng khoan
	Võ Chuân ,TDT Tây, Hải Dương, Hương Trà
	09/5/2016
	75
	0
	Không đạt

	17
	Nước giếng khơi
	Trần Văn Kim, thôn Hiền Hòa 1, Vinh Hiền, Phú Lộc
	09/5/2016
	290
	43
	Không đạt

	18
	Nước giếng khoan
	Nhà ông Lê Lẫn, thôn Hiền Hòa 1, Vinh Hiền, Phú Lộc
	09/5/2016
	13
	0
	Không đạt

	19
	Nước giếng khoan
	Lê La ,thôn Hiền Hòa 1, Vinh Hiền, Phú Lộc
	09/5/2016
	25
	0
	Không đạt

	20
	Nước giếng khơi
	Thôn Hiền Hòa 1, Vinh Hiền, Phú Lộc
	09/5/2016
	460
	23
	Không đạt

	21
	Nước giếng khoan
	Nguyễn Xuân Nha, An Cư Đông 2, Lăng Cô, Phú Lộc 
	09/5/2016
	11
	0
	Không đạt

	22
	Nước giếng khoan
	Lê thị Cúc, An Cư Đông 2, Lăng Cô, Phú Lộc 
	09/5/2016
	0
	0
	        đạt

	23
	Nước giếng khoan
	Nguyễn Xuân Thinh, An Cư Đông 2, Lăng Cô, Phú Lộc 
	09/5/2016
	43
	0
	Không đạt

	24
	Nước giếng khoan
	Trương thị Hồng, An Cư Đông 2, Lăng Cô, Phú Lộc 
	09/5/2016
	210
	23
	Không đạt


Ghi chú: 

-- Đánh giá kết quả mẫu nước theo ( QCVN 02 : 2009/ BYT)
- Kết quả có giá trị tại thời điểm xét nghiệm mẫu

Nhận xét: Tổng cộng 24 mẫu nước được phân tích trong đó có 14 mẫu không đạt và 10 mẫu đạt tiêu chuẩn về phương diện vi sinh.

Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2016

                                 GIÁM ĐỐC                             TR. KHOA XN                                   NGƯỜI BÁO CÁO

                                                                               Ths. Bs. Lê Văn Hoàn                               Võ Thị Thu Thủy

